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trong vụ Xuân, 05 - 10/6 trong vụ Hè và 05 - 10/9 
trong vụ Đông, mật độ trồng thích hợp là 45 cây/m2

trong vụ Xuân, Hè và 30 cây/m2 trong vụ Đông, 
lượng phân bón sử dụng là 1 tấn phân HCVS + 
70 kg N + 90 kg P2O5 + 70 kg K2O trong vụ Xuân, Hè 
và 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O trong vụ Đông.
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Effect of sowing time, sowing density and fertilizer doses 
on growth, yield and quality of Đ9 soybean variety in Hanoi

Nguyen Van Khoi, Duong Xuan Tu, 
Nguyen Thanh Tuan, Nguyen Thi Huong

Abstract
Đ9 soybean variety has been bred and selected from TL7 ˟  ĐT2000 hybrids by pedigree method. Đ9 soybean variety 
carries resistant genes and is highly resistant to rust. Đ9 is considered as a promising variety and recognized by 
the Ministry of Agriculture and Rural Development for trial production under Devision No. 337/QĐ-TT-CLT in 
16/10/2019. In order to expand it’s production, besides good variety, appropriate cultivation technical measures such 
as sowing time, planting density and fertilizer doses are neccesary. Experiments on sowing time, planting density 
and fertilizer doses were conducted in Ha Noi. The results showed that Đ9 reached the highest yield and grain 
quality when growing with appropriate sowing time of 20 - 25/Febary in spring season and 05 - 10/June in summer 
season, 05 - 10/September in winter season; the appropriate sowing density was 45 plants/m2 in spring season and 
in summer season, and 30 plants/m2 in winter season. The fertilizer dose application was 1 ton of microbial organic 
fertilizer + 70 kg N + 90 kg P2O5 + 70 kg K2O in spring, summer. In winter season, the appropriate fertilizer dose 
application was 1 ton of microbial organic fertilizer + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O.
Keywords: Soybean, fertilizer dose, sowing time, sowing density
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ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH HÀNG ĐƯỢC GIEO
BẰNG MÁY CƠ GIỚI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT

CỦA ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ THU ĐÔNG TẠI HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
Lê Thị Tuyết Châm1, Vũ Thị Thúy Hằng1, Vũ Ngọc Thắng1, 

Nguyễn Xuân Thiết2, Nguyễn Chung Thông2

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của khoảng cách hàng khi gieo bằng máy cơ giới đến sinh trưởng, 

sinh lý và năng suất của 2 giống đậu tương ĐT12 và ĐT26 trong vụ Thu Đông 2019 tại Hưng Hà, Thái Bình. Đậu 
tương được gieo 4 hàng trên luống với hai khoảng cách giữa các hàng bao gồm KC1 (15 ˟ 30 ˟ 15 cm) và KC2 
(20 ˟  20 ˟  20 cm). Kết quả cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh lý như chiều cao cây, khả năng tích lũy chất khô 

1 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2 Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
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của rễ, khả năng hình thành nốt sần, giá trị Fv/m có sự sai khác giữa các khoảng cách hàng. Khoảng cách hàng KC2 
cho các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và sinh lý, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nhìn chung cao hơn 
có ý nghĩa so với khoảng cách KC1. Bên cạnh đó KC2 cũng cho số quả/cây và năng suất cá thể cao nhất đối với giống 
ĐT26. Tuy nhiên đối với giống ngắn ngày ĐT12, số quả trên cây và năng suất cá thể của cả hai khoảng cách giữa các 
hàng đều không có sự sai khác có ý nghĩa. Nhìn chung, trong vụ Thu Đông khoảng cách KC2 cho năng suất cao hơn 
ở giống trung và dài ngày như ĐT26. 

Từ khóa: Cơ giới hóa, khoảng cách hàng, năng suất, sinh lý, sinh trưởng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đậu tương (Glycine max L.) là một trong những 

cây trồng cạn, sử dụng ít nước trong trồng trọt hơn 
so với cây trồng chính ở Việt Nam là lúa. Hơn thế 
nữa đậu tương còn có đặc điểm cải tạo đất nhờ khả 
năng cố định đạm ở rễ cây. Do đó, đậu tương được 
xem như một trong những cây trồng sử dụng trong 
hệ thống luân canh để đa dạng hóa cây trồng và làm 
tăng năng suất (Hansel et al., 2019; Vũ Ngọc Thắng 
và ctv., 2019; Gawęda et al., 2020). Ngoài ra, với 
nhận thức ngày càng tăng về giá trị dinh dưỡng và y 
học của đậu tương, sản xuất đậu tương trên thế giới 
nói chung vẫn có xu hướng tăng về diện tích và sản 
lượng. Ở Việt Nam, nhập khẩu đậu tương hàng năm 
đều tăng nhưng diện tích và sản lượng đậu tương có 
xu hướng giảm. Một trong những nguyên nhân sụt 
giảm là do sản xuất đậu tương còn manh mún, chưa 
áp dụng cơ giới hóa đồng bộ ở tất cả các khâu canh 
tác và thu hoạch, dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp 
(Huynh and Yabe, 2013).

Ở các quốc gia khác nhau, đậu tương được trồng 
ở các khoảng cách hàng khác nhau. Khoảng cách 
hàng trong đậu tương có thể thay đổi từ 19 cm đến 
76 cm (Hock et al., 2006). Khoảng cách hàng hẹp 
được biết là ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại bằng 
cách đóng tán cây sớm hơn khoảng cách hàng rộng 
(Knezevic et al., 2003; Chauhan and Johnson, 2010, 
2011). Khoảng cách hàng hẹp cũng có thể tăng độ ẩm 
cho cây trồng, ví dụ, ngô (Zea mays L.) (Karlen and 
Camp, 1985). Trong đậu tương và ngô, khoảng cách 
hàng hẹp tăng khả năng che ánh sáng (Ottman and 
Welch, 1989; Board and Harville, 1992; Tollenaar 
et al., 1994). Năng suất đậu tương cũng có thể bị ảnh 
hưởng bởi khoảng cách hàng và khoảng cách cây 
trong một hàng. 

Tiếp nối với nghiên cứu về ảnh hưởng kỹ thuật 
làm đất trong cơ giới hóa đậu tương (Vũ Ngọc Thắng 
và ctv., 2020), trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến 
hành đánh giá sự ảnh hưởng của khoảng cách hàng 
khi gieo hạt đậu tương bằng máy cơ giới đến sinh 
trưởng, phát triển, sinh lý và năng suất của các giống 
đậu tương tại Thái Bình. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Tương tự nghiên cứu về ảnh hưởng kỹ thuật làm 

đất trong cơ giới hóa đậu tương tại tình Thái Bình 
(Vũ Ngọc Thắng và ctv., 2020), vật liệu nghiên cứu 
gồm: giống đậu tương ngắn ngày ĐT12 và giống đậu 
tương trung ngày ĐT26. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ô lớn 

ô nhỏ (split plot) với 2 nhân tố. Nhân tố 1 (nhân tố ô 
lớn) là 2 giống đậu tương: ĐT12 và ĐT26. Nhân tố 2
(nhân tố ô nhỏ) là 02 khoảng cách hàng bao gồm 
KC1 - 15 ˟  30 ˟  15 cm (khoảng cách giữa 4 hàng trên 
luống không đều nhau, với khoảng cách giữa 2 hàng 
kép là 30 cm, giữa hàng trong hàng kép là 15 cm), 
và KC2 - 20 ˟  20 ˟  20 cm (khoảng cách giữa 4 hàng 
trên luống đều nhau). Diện tích cho mỗi ô nhỏ thí 
nghiệm là 100 m2, mật độ trồng 40 - 45 cây/m2. Đất 
được cày và lên luống với bề rộng luống là 80 cm, độ 
rộng rãnh 30 cm và độ sâu rãnh 30 cm.

Kỹ thuật làm đất, lên luống, gieo trồng được sử 
dụng hệ thống máy cơ giới hóa đậu tương đồng bộ 
do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chế tạo, bao 
gồm: (1) Máy phay đất (2) Máy lên luống tạo rãnh; 
(3) Máy gieo đậu tương kết hợp bón phân: gieo 
4 hàng/luống, gieo 1 hạt một hốc, khoảng cách cây 
cách cây là 9 - 10 cm, mật độ gieo 40 - 45 cây/m2.

Lượng phân bón cho 1 ha gồm 800 kg phân vi 
sinh Sông Gianh, 350 kg super lân, 85 kg urê và 
100 kg clorua kali. Bón lót được kết hợp ở thời điểm 
gieo hạt khi gieo hạt bằng máy.

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
Các biện pháp kỹ thuật được thực hiện theo “Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị 
canh tác và sử dụng của giống đậu tương”- QCVN 
01-58:2011/ BNNPTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
2011).

Các chỉ tiêu sinh trưởng: Chiều cao thân chính 
(cm), số đốt, chiều cao đóng quả (cm), đường kính 
thân, số nhánh. Chiều cao thân chính và số đốt được 
đo ở hai giai đoạn bắt đầu ra hoa và thu hoạch.

Các chỉ tiêu sinh lý: Diện tích lá, Chỉ số diện tích 
lá, chỉ số SPAD và Fv/m, nốt sần hữu hiệu (nốt/cây) 
và khối lượng nốt sần (g/cây); Khả năng tích lũy chất 
khô (g/cây). Các chỉ tiêu sinh lý được đo ở hai giai 
đoạn bắt đầu ra hoa và quả chắc.
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Các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất: Số 
quả/cây (quả); Khối lượng 1000 hạt (g); Năng suất cá 
thể (g/cây); Năng suất thực thu (tấn/ha).

2.2.3. Phân tích và xử lý số liệu 
Số liệu được xử lý theo chương trình Excel và 

phân tích phương sai ANOVA theo phần mềm 
IRRISTAT 5.0. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện trong vụ Thu Đông 

từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 tại xã Tân Lễ, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến các đặc 
điểm sinh trưởng của hai giống đậu tương ĐT12 
và ĐT26 

Phân tích ANOVA cho thấy khoảng cách hàng có 
ảnh hưởng đến đặc điểm chiều cao cây, đường kính 
thân, số nhánh của hai giống ĐT12 và ĐT26 (Bảng 1).
 Ở giai đoạn thu hoạch khoảng cách hẹp KC1 
(15 ˟ 30 ˟ 15 cm) làm tăng chiều cao cây nhưng 

không làm thay đổi các chỉ tiêu còn lại ở mức ý nghĩa 
thống kê (P < 0,05). Chiều cao cây trung bình đã 
tăng từ 42,1 cm ở khoảng cách KC2 (20 ˟  20 ˟  20 cm)
lên đến 44, 1 cm ở khoảng cách G1 . Kết quả này 
tương tự như ở nghiên cứu của Chanhau và cộng tác 
viên (2013) cho thấy xu hướng tăng chiều cao cây 
đậu tương trồng trong khoảng cách hẹp tuy không 
khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên ở giai đoạn 
ra hoa, kết quả cho thấy điều ngược lại. Chiều cao 
cây trung bình tăng từ 26,9 cm lên 27,6 cm ở khoảng 
cách rộng KC2 có ý nghĩa thống kê. Mặc dù vậy số 
đốt ở cả hai giai đoạn đều không sai khác có ý nghĩa 
thống kê. Sự tăng lên của chiều cao cây có lẽ do sự 
tăng chiều dài của đốt.

Tuy nhiên hầu hết các chỉ tiêu đều khác nhau có 
ý nghĩa thống kê ở cả hai giống, ngoại trừ chỉ tiêu số 
nhánh. Điều này ngược với số nhánh trong nghiên 
cứu của Kena (2018) lại cho thấy số nhánh tăng lên 
khi đậu tương trồng trong khoảng cách hẹp. So với 
ĐT12, chiều cao cây, đường kính thân và chiều cao 
đóng quả của ĐT26 đều cao hơn ở mức có ý nghĩa 
thống kê. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến đặc điểm sinh trưởng 

 Giống
Khoảng 

cách 
hàng

Giai đoạn ra hoa Giai đoạn thu hoạch
CCC 
(cm) Số đốt CCC 

(cm) Số đốt ĐKT 
(mm)

CCĐQ 
(cm)

SN 
(nhánh)

ĐT12
KC1 24,9 9,6 29,7 11,5 3,9 7,5 2,0
KC2 23,7 9,6 27,9 11,2 4,6 7,6 2,3

ĐT26
KC1 28,8 10,1 59,6 16,2 4,5 11,5 2,1
KC2 31,4 10,5 56,0 16,3 5,5 12,8 2,6

CV (%) 3,3 6,3 6,6 6,9
LSD0,05(G  KC) 1,4 0,3 2,8 0,2 0,6 1,3 0,3

Trung bình giống
ĐT12 24,3 9,6 28,8 11,4 4,0 7,7 2,2
ĐT26 30,1 10,3 57,4 16,2 5,0 12,7 2,1

LSD0,05(G) 0,2 1,0 2,0 0,2 0,4 0,9 0,2
Trung bình khoảng 
cách hàng

KC1 26,9 9,9 44,1 13,8 4,4 10,0 2,1
KC2 27,6 10 42,1 13,8 4,6 10,3 2,2

LSD0,05(KC) 0,2 1,0 2,0 0,2 0,40 0,9 0,2
Ghi chú: KC1 = 15˟ 30˟ 15 cm; KC2 = 20˟ 20˟ 20 cm; CCC = chiều cao cây; ĐKT = đường kính thân; CCĐQ = 

chiều cao đóng quả; SN = số nhánh.

3.2. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến tổng 
khối lượng khô và khối lượng khô của rễ của hai 
giống đậu tương ĐT12 và ĐT26 

Khoảng cách hàng có ảnh hưởng đến khối lượng 
khô của rễ, thân lá và tỷ lệ khối lượng khô của rễ/
khối lượng khô thân lá ở cả hai giai đoạn bắt đầu ra 
hoa và quả chắc (Bảng 2). 

Nhìn chung, khối lượng khô của rễ của hai giống 
ĐT12 và ĐT26 ở khoảng cách đều KC2 cao hơn so 

với khoảng cách KC1 ở cả giai đoạn ra hoa và vào 
quả chắc ở mức có ý nghĩa (tương ứng LSD0,05 = 0,01 
và 0,12 g/cây). Tương tự, tổng khối lượng khô và tỷ 
lệ rễ khô/tổng khối lượng khô của ĐT12 và ĐT26 ở 
khoảng cách KC2 cũng cao hơn so với KC1. Kết quả 
này ngược với nghiên cứu của Chauhan và cộng tác 
viên (2013) cho thấy khoảng cách rộng làm cho khối 
lượng khô của thân giảm. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến tổng khối lượng chất khô
và khối lượng khô của rễ của hai giống đậu tương ĐT12 và ĐT26

Giống Khoảng 
cách hàng

Giai đoạn bắt đầu ra hoa Giai đoạn quả chắc
Tổng KL 

rễ khô 
(g/cây)

Tổng KL 
chất khô 
(g/cây)

Tỷ lệ KL rễ/ 
tổng KL chất 

khô (%)

Tổng KL 
rễ khô 
(g/cây)

Tổng KL 
chất khô 
(g/cây)

Tỷ lệ KL rễ/ 
tổng KL chất 

khô (%)

ĐT12
KC1 0,42 4,59 9,15 0,51 8,96 5,69
KC2 0,56 4,97 11,27 0,69 9,16 7,53

ĐT26
KC1 0,78 6,56 11,89 0,91 16,62 5,48
KC2 0,90 7,08 12,71 1,11 17,94 6,19

CV (%) 7,2 7,6 9,7 7,9 5,9 8,5
LSD0,05(G  KC) 0,01 0,87 2,14 0,12 1,54 1,06

Trung bình giống
ĐT12 0,49 4,78 10,21 0,60 9,06 6,61
ĐT26 0,84 6,82 12,30 1,01 17,28 5,83

LSD0,05(G) 0,07 0,62 1,51 0,09 1,09 0,75
Trung bình 
khoảng cách hàng

KC1 0,60 5,58 10,52 0,71 12,79 5,58
KC2 0,73 6,03 11,99 0,90 13,55 6,86

LSD0,05(KC) 0,07 0,62 1,51 0,09 1,09 0,75
Ghi chú: KC1 = 15˟ 30˟ 15 cm; KC2 = 20˟ 20˟ 20 cm.

Từ giai đoạn ra hoa đến khi quả chắc, khối lượng 
rễ và đặc biệt, tổng khối lượng khô tăng lên rõ rệt. 
Ví dụ tổng khối lượng khô của ĐT12 ở KC2 tăng 
từ 4,97 g/cây lên 9,16 g/cây, trong khi ĐT26 tăng từ 
7,08 g/cây lên 17,94 g/cây. 

So sánh giữa hai giống ĐT12 và ĐT26, ĐT26 có 
đặc điểm vượt trội hơn ở tất cả các tính trạng về khối 
lượng rễ khô và tổng khối lượng chất khô, cao hơn 
gần 1,5 lần (Bảng 2). 

3.3. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến các chỉ 
tiêu sinh lý của hai giống đậu tương ĐT12 và ĐT26

Yếu tố giống và khoảng cách hàng đều ảnh hưởng 
có ý nghĩa thống kế đến diện tích lá và chỉ số diện 
tích lá (LAI) (Bảng 3). Diện tích lá và chỉ số diện tích 
lá đều tăng lên khi gieo với khoảng cách KC2 ở cả 
hai giai đoạn bắt đầu ra hoa và quả chắc. Điều này 
cũng dường như ngược lại với kết quả nghiên cứu 
của Chauhan và cộng tác viên (2013), trong đó diện 
tích lá ở khoảng cách rộng sẽ bị giảm đi. Diện tích 
và chỉ số lá ở giống ĐT26 cũng cao hơn so với giống 
ĐT12 ở cả giai đoạn ra hoa và vào quả chắc. 

Để đánh giá sự ảnh hưởng của khoảng cách hàng 
đến các chỉ tiêu sinh lý liên quan đến quang hợp, 
chúng tôi tiến hành đo các giá trị SPAD và Fv/m ở 
hai giai đoạn bắt đầu ra hoa và quả chắc (Bảng 3). 
Yếu tố khoảng cách hàng, giống, và sự tương tác giữa 
chúng đều làm ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến 
giá trị Fv/m mà không ảnh hưởng đến giá trị SPAD 
ở cả hai giai đoạn. Giá trị Fv/m tăng cao có ý nghĩa 

thống kê ở những cây được gieo với khoảng cách 
KC2 và ở giống ĐT26. Ở khoảng cách KC2, trung 
bình Fv/m là 0,728 và 0,759 lần lượt ở giai đoạn ra 
hoa và quả chắc. Ở khoảng cách KC2, trung bình 
Fv/m cho giống ĐT26 là 0,730 và 0,770 lần lượt ở 
giai đoạn bắt đầu ra hoa và quả chắc, cao hơn so với 
ĐT12 (0,660 và 0,688).

3.4. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến số 
lượng và khối lượng nốt sần của hai giống đậu 
tương ĐT12 và ĐT26

Phân tích tổng số nốt sần và khối lượng nốt sần 
trên cây ở cả hai giai đoạn cho thấy sự tác động của 
khoảng cách cây, giống và sự tương tác giữa hai yếu 
tố (Bảng 4). Khoảng cách hàng KC2 cho khối lượng 
và số lượng nốt sần trên cây cao hơn KC1 ở mức có 
ý nghĩa thống kê. Giống ĐT26 có trung bình số nốt 
sần/cây và khối lượng nốt sần lần lượt ở giai đoạn 
ra hoa là 42,2 nốt sần/cây và 0,58 g và quả chắc là 
41,9 nốt sần/cây và 0,59 g ở giai đoạn vào quả chắc. 
Các đặc điểm nốt sần của giống ĐT26 đều cao hơn ở 
mức có ý nghĩa so với giống ĐT12. Tuy nhiên, Kena 
(2018) cho thấy khoảng cách cây, giống và sự tương 
tác giữa chúng không có ảnh hưởng đến số lượng và 
khối lượng nốt sần.

3.5. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến yếu tố 
cấu thành năng suất và năng suất của hai giống 
đậu tương ĐT12 và ĐT26

Phân tích ảnh hưởng riêng lẻ của khoảng cách 
hàng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 
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suất cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số 
quả/cây và năng suất cá thể (LSD0,05 = 2,2 quả/cây và 
LSD0,05 = 0,6 g/cây). Tuy nhiên, khối lượng 1000 hạt 
và năng suất thực thu không chịu sự ảnh hưởng của 
khoảng cách hàng (Bảng 5). 

Yếu tố giống và sự tương tác giữa giống và khoảng 
cách cây có ảnh hưởng đến số quả/cây, năng suất cá 
thể và năng suất thực thu nhưng không tác động đến 
khối lượng 1000 hạt. Số quả/cây và năng suất cá thể 
cao nhất khi gieo ĐT26 với khoảng cách KC2, lần 
lượt là 52,8 quả/cây và 8,5 g/cây. 

Tuy nhiên đối với giống ngắn ngày ĐT12, không 
có sự khác biệt ở mức có ý nghĩa giữa các KC1 và 
KC2 đến tổng số quả/cây và năng suất cá thể. Kết 
quả nghiên cứu cũng tương tự như Yigezu (2014) 
cho thấy khoảng cách hẹp có hiệu quả cao đối với 
cây sinh trưởng ngắn ngày (như ĐT12) và khoảng 
cách rộng có hiệu quả đối với cây sinh trưởng trung 
và dài ngày (như ĐT26). Hơn nữa, trong vụ Thu 
Đông, lượng ánh sáng kém hơn so với vụ Xuân Hè 
và Hè Thu nên cây trồng với khoảng cách rộng cho 
phép cây tiếp nhận nhiều ánh sáng hơn, có thể dẫn 
đến năng suất cao hơn.

Bảng 3. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến các chỉ tiêu sinh lý của hai giống đậu tương ĐT12 và ĐT26

Tên giống
Khoảng 

cách 
hàng

Giai đoạn bắt đầu ra hoa Giai đoạn quả chắc
Diện tích 

lá
(dm2/cây)

LAI 
(m2 lá/
m2 đất)

SPAD Fv/m
Diện tích 

lá
(dm2/cây)

LAI 
(m2 lá/
m2 đất)

SPAD Fv/m

ĐT12
KC1 3,8 1,5 45,5 0,641 4,7 1,8 46,2 0,645
KC2 4,1 1,6 47,4 0,679 5,4 2,2 47,9 0,726

ĐT26
KC1 5,3 2,1 46,3 0,683 7,5 3,0 46,7 0,748
KC2 5,7 2,3 47,7 0,776 8,8 3,5 48,0 0,791

CV (%) 5,1 5,1 3,9 4,3 4,6 4,6 4,9 4,6
LSD0,05(G    KC) 0,5 0,2 3,7 0,059 0,6 0,2 4,6 0,066
Trung bình
giống

ĐT12 3,9 1,6 46,4 0,660 5,1 2,1 47,0 0,688
ĐT26 5,5 2,2 47,0 0,730 8,1 3,3 47,4 0,770

LSD0,05(G) 0,3 0,1 2,6 0,042 0,4 0,2 3,2 0,047
Trung bình 
khoảng cách hàng

KC1 4,5 1,8 45,9 0,662 6,2 2,5 46,5 0,699
KC2 4,9 1,9 47,5 0,728 7,1 2,8 47,9 0,759

LSD0,05(KC) 0,3 0,1 2,6 0,042 0,4 0,2 3,2 0,047
Ghi chú: KC1 = 15˟ 30˟ 15 cm; KC2 = 20˟ 20˟ 20 cm.

Bảng 4. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến số lượng và khối lượng nốt sần 
của hai giống đậu tương ĐT12 và ĐT26

Giống Khoảng cách 
hàng

Giai đoạn bắt đầu ra hoa Giai đoạn quả chắc
Số lượng nốt 
sần (nốt/cây)

Khối lượng 
nốt sần (g)

Số lượng nốt 
sần (nốt/cây)

Khối lượng 
nốt sần (g)

ĐT12
KC1 35,1 0,43 38,3 0,42
KC2 37,6b 0,55 41,5 0,57

ĐT26
KC1 40,5 0,52 40,2 0,51
KC2 43,9 0,64 43,6 0,66

CV (%) 3,1 8,4 3,7 7,0
LSD0,05(G  KC) 2,4 0,09 3,0 0,08

Trung bình giống
ĐT12 36,3 0,49 39,9 0,50
ĐT26 42,2 0,58 41,9 0,59

LSD0,05(G) 1,7 0,06 2,1 0,05
Trung bình
khoảng cách hàng

KC1 37,8 0,48 39,3 0,47
KC2 40,8b 0,60 42,5 0,62

LSD0,05(KC) 1,7 0,06 2,1 0,05
Ghi chú: KC1 = 15˟ 30˟ 15 cm; KC2 = 20˟ 20˟ 20 cm.
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Bảng 5. Ảnh hưởng của khoảng cách hàng đến yếu tố cấu thành năng suất 
và năng suất của hai giống đậu tương ĐT12 và ĐT26

Giống Khoảng cách 
hàng

Tổng số quả 
(quả/cây)

Khối lượng 
1000 hạt (g)

Năng suất cá 
thể (g/cây)

Năng suất
thực thu (tấn/ha)

ĐT12
KC1 28,4 166,6 3,9 1,03
KC2 30,2 169,4 4,3 1,16

ĐT26
KC1 49,3 162,6 7,4 1,98
KC2 52,8 166,0 8,5 2,27

CV (%) 3,8 3,5 8,5 5,4
LSD0,05(G  KC) 3,1 11,5 0,9 1,7

Trung bình giống
ĐT12 29,3 168,0 4,1 1,09
ĐT26 51,0 164,3 8,0 2,13

LSD0,05(G) 2,2 8,2 0,7 1,22
Trung bình
khoảng cách hàng

KC1 38,8 165,6 5,6 1,50
KC2 41,5 167,1 6,4 1,72

LSD0,05(KC) 2,2 8,2 0,7 1,22
Ghi chú: KC1 = 15˟ 30˟ 15 cm; KC2 = 20˟ 20˟ 20 cm.

IV. KẾT LUẬN 
Khoảng cách hàng ảnh hưởng tới các đặc điểm 

sinh trưởng, sinh lý và năng suất của giống đậu 
tương ĐT12 và ĐT26. Các chỉ tiêu sinh trưởng và 
sinh lý như chiều cao cây, khả năng tích lũy chất khô 
của rễ, khả năng hình thành nốt sần, giá trị Fv/m có 
sự sai khác giữa các khoảng cách hàng. Bên cạnh đó 
khoảng cách hàng cũng ảnh hưởng đến số quả trên 
cây và năng suất cá thể của 2 giống đậu tương ĐT12 
và ĐT26. Khoảng cách hàng 20 ˟ 20 ˟ 20 cm cho 
các đặc điểm sinh trưởng, phát triển và sinh lý, các 
yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nhìn chung 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với khoảng cách 
15 ˟ 30 ˟ 15 cm. Do đó, khoảng cách đều như 
20 ˟  20 ˟  20 cm có thể được sử dụng khi gieo bằng 
máy với giống sinh trưởng trung ngày như ĐT26 
trong sản xuất đậu tương tại Thái Bình. Đối với 
giống sinh trưởng ngắn ngày ĐT12, hai khoảng cách 
hàng không cho thấy sự khác biệt về đặc điểm sinh 
trưởng, phát triển và năng suất. 
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Effects of row spacing by using seed sowing machine on growth and yields 
of soybean in Autumn - Winter season in Hung Ha district, Thai Binh province

Le Thi Tuyet Cham, Vu Thi Thuy Hang, Vu Ngoc Thang, 
Nguyen Xuan Thiet, Nguyen Chung Thong

Abstract
This study aims to evaluate effects of row spacing by using seed sowing machine on growth and yields of two soybean 
varieties (DT12 and DT26) in Autumn - Winter season of 2019 in Hung Ha district, Thai Binh Province. Soybean 
was sown in 4 rows per plot with two row spacing, including KC1 (15 ˟ 30 ˟ 15 cm) and KC2 (20 ˟ 20 ˟ 20 cm). 
Results showed that there were significant differences of row spacing on growth and physiological traits such as 
plant height, root dry weight, nodule number and weight, Fv/m. Row spacing KC2 resulted in significantly higher 
growth and development and physiological traits as well as yield components and yields than KC1. In addition, 
KC2 resulted in the highest number of pods/plant and individual yield for DT26. However, for short growth duration 
variety as DT12, there were no significant differences of row spacing on number of pods/plant and individual yield. 
In conclusion, KC2 also provided the highest yield for medium-long growth duration variety as DT26. 
Key words: Growth, mechanization, physiological traits, row spacing, yield
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